                                                     TUẦN 6

Ngày soạn: 07/10/2022

Ngày giảng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022

TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT DƯỚI CỜ: HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS biết cảm thông chia sẻ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Rèn thói quen biết tiết kiệm, tôn trọng bạn bè.

- Hiểu được truyền thống nhân đạo của dân tộc “ Thương người như thể thương thân.

- HS hình thành được tấm lòng nhân ái, ý thức tự lực tự chủ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động.

- Thùng quyên góp “ ủng hộ quỹ nhân đạo”

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. KHỞI ĐỘNG(5’)

- GV tổ chức cho hs xếp hàng theo đơn vị lớp đúng vị trí đã được phân chia
	-HS tham gia

	*  KHÁM PHÁ KẾT NỐI 25p

Hoạt động 1: Chào cờ
- GV tổ chức cho hs xếp hàng theo đơn vị lớp đúng vị trí đã được phân chia
	-HS tham gia

	Khởi động :

Hoạt động 2: Diễn đàn “lá lành đùm lá rách”
-GV TPT tổ chức cho học sinh hát bài “ Bốn phương trời”.

-GV mời HS lên chia sẻ về chủ đề “ Lá lành đùm lá rách” : 

-YC HS lên giới thiệu tên của mình.

TL một số câu hỏi:

- GV nêu một số câu hỏi tình huống để HS trả lời.

+ Em hiểu thế nào là “ lá lành đùm lá rách ? 

+ Trong lớp của em có bạn nào có hoàn cảnh khó khăn không?

+  Em đã  làm gì để giúp đỡ bạn?

+ Khi giúp đỡ được bạn xong em cảm thấy như thế nào ?

+ Ngoài việc em giúp đỡ các bạn trong lớp em đã giúp đỡ ai khác chưa ?

+ Mỗi khi giúp đỡ được mọi người khó khăn cảm xúc của em như thế nào?

- GV chốt : Thương người như thể thương thân là truyền thống tốt đẹ của dân tộc ta
	- HS hát

- HS chia sẻ

- HS giới thiệu tên mình trước toàn trường.

- HSTL 

- HS bày tỏ cảm xúc

- HS lắng nghe

	Hoạt động 3: Quyên góp ủng hộ quỹ nhân đạo

- GV  phát động phong trào ủng hộ quỹ nhân đạo.

+ Mời đại diện các thầy cô giáo lên quyên góp

+ Mời đại diện các lớp lên quyên góp
	 -HS tham gia



	C. CỦNG CỐ DẶN DÒ 5p

- GV nhận xét tinh thần, thái độ của HS khi tham gia hoạt động.

- GV công bố số tiền phát động được sẽ dành tặng cho những bạn HS trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

- Dặn dò HS các lớp cùng nhau chia sẻ giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn

- GV YC các lớp cử đại diện đi trao quà cho những bạn khó khăn vào thứ 6.
	-HS lắng nghe

-HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIẾNG VIỆT
BÀI 21: R, r, S, s

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

*) Yêu cầu chung

- Nhận biết và đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r, s.Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm r,s có trong bài học. 

- Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn. Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh sẻ non ríu ra ríu rít bên mẹ; tranh chợ có gà ri, cá rô, su su, rổ rá; tranh bé cảm ơn người thân trong gia đình).

        - Cảm nhận được tình cảm gia đình khi được cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện với những người thân.

*Mục tiêu riêng của học sinh Đại: Hs biết đọc theo cô và các bạn chữ R r S s. Biết tô chữ r, s.

II. ĐỒ DÙNGHỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	1.Ôn và khởi động (3’)

- Cho HS đọc:  ng, nga, ngh, nghỉ

- Cho HS hát chơi trò chơi.

2. Nhận biết (5’)

- Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:     Em thấy gì trong tranh? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS dọc theo.

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.

- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Bầy sẻ non ríu rít bên mẹ.
- GV giúp HS nhận biết tiếng có r, s và giới thiệu chữ ghi âm r, s

3. Đọc HS luyện đọc âm( 20’)

a. Đọc âm

- GV đưa chữ r lên bảng để giúp HS nhận biết chữ r trong bài học này.

- GV đọc mẫu âm r.

- GV yêu cầu một số HS đọc âm r, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

- Âm s hướng dẫn tương tự
b. Đọc tiếng

- GV đọc tiếng mẫu 

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu: ra, sẻ (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mô hình tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ra, sẻ.

- GV yêu cầu một số HS đánh vần tiếng mẫu ra, sẻ. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

-GV yêu cầu một số HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa âm r

 •GV đưa các tiếng chứa âm m ở yêu cầu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm r).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm đang học.

• Một số HS đọc trong các tiếng có cùng âm r đang học.

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm r đang học: Một số HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một dòng.

- GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa r.

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự với âm s

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: rổ rá, cá rô, su su, chữ số. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn: rổ rá.
- GV nêu yêu cầu nói sự vật trong tranh. GV cho từ rổ rá xuất hiện dưới tranh. 

- Cho HS phân tích và đánh vần rổ rá, đọc trơn từ rổ rá.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với: cá rô, su su, chữ số
- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần,

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng (10’)

- GV hướng dẫn HS chữ r,s.

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm r, âm s và hướng dẫn HS quan sát.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết âm r, âm s 

- Cho HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	-HS đọc

-HS chơi

-HS trả lời

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe

-Hs lắng nghe


-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

-Một số HS đọc âm r, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS tìm

-HS đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích, nêu.

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS phân tích đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

-HS nhận xét
	Lắng nghe

Nghe các bạn trả lời

Nghe gv đọc mẫu

Hs đọc theo: R r

Gv nhắc lại

Quân đọc bài

Nghe gv đọc mẫu

Hs đọc theo: ra, sẻ

Nghe gv đọc mẫu

Hs đọc theo: rổ rá, cá rô, su su, chữ số

Gv nhắc lại

Quân đọc bài

Bắt tay tô chữ r,s

Hs tập tô chữ r,s




TIẾT 2

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	1. Viết vở (10’)

- GV hướng dẫn HS tô chữ r, s HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

2. Đọc (10’)

- Cho HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm r, âm s.
- GV đọc mẫu cả câu.

- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).

- Cho HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- Cho HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: Chợ có gì? Chợ có gì nữa?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

3. Nói theo tranh(10’)

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS. 

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+Tranh vẽ gì?

+Họ đang làm gì?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV giới thiệu nội dung tranh:

Tranh: Bà tặng quà sinh nhật cho Nam và Nam cảm ơn bà.

Tranh 2: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi công tác về mua quà cho bạn ấy.

 - GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

4. Củng cố (5’)

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm r, s.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm .

- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS quan sát.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

-HS lắng nghe

-HS thực hiện

-HS đóng vai, nhận xét

-Hs lắng nghe
	Lắng nghe và tập tô vào vở chữ r, s

Nghe gv hướng dẫn




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
…………………………………………………………...……………………………………………………...………………………………………………………………………………...………………………………………………………
               TOÁN

LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác gộp, nhận biết cách sử dụng các dấu (+, =).


- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa gộp) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.


- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

* Mục tiêu riêng của hs Đại: Hs tập đếm và cộng được một số phép tính đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  * Giáo viên: 

- Tranh ƯDCNTT. Bộ đồ dùng toán học.

* Học sinh: 
- Vở BT Toán, SGK, bộ đồ dùng toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS
	HS Đại

	1.Hoạt động mở đầu (7p)

* Khởi động:

- Hát bài: Bé học phép cộng

- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:

+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.

+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 3 quả bóng màu xanh; Có 2 quả bóng màu đỏ; Có tất cả 5 quả bóng được ném vào rổ.
	- Hs hát

- HS thực hiện 
	- Hs hát

- HS thực hiện 

	- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
	- HS xem tranh
	- HS xem tranh

	2.Hoạt động hình thành kiến thức (10p)

a. Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Tay phải cầm 3 que tính. Tay trái cầm 2 que tính. Gộp lại (cả hai tay) và đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính.
	- HS thực hiện 

- HS nói, chẳng hạn: “Tay phải có 3 que tính. Tay trái có 2 que tính. Có tất cả 5 que tính”.
	- HS thực hiện 



	b.GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... Có tất cả...
	
	

	c.Hoạt động cả lớp:

GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.


	- HS nghe GV giới thiệu phép cộng, dấu +, dấu =: HS nhìn 3 + 2 = 5 và đọc ba cộng hai băng năm.
	- Theo dõi các bạn thực hiện

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 3 + 2 = 5.
	
	

	*Củng cố kiến thức mới:

- GV nêu tình huống khác, HS đặt phép cộng tương ứng rồi gài phép tính vào thanh gài. Chăng hạn: GV nêu: “Bên trái có 1 chấm tròn, bên phải có 4 chấm tròn, gộp lại có tất cả mấy chấm tròn? Bạn nào nêu được phép cộng?”;
	- HS gài phép tính 1 +4 = 5 vào thanh gài.

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	- Theo dõi các bạn thực hiện 

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập (10p)

· Bài 1

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	- HS thực hiện


	- HS thực hiện dưới sự trợ giúp của cô giáo



	+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải có 1 quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu quả bóng?
	
	

	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  dấu ?  rồi viết phép tính 2+1 = 3 vào vở.
	- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.
	

	GV chốt lại cách làm bài, gợi ý đê HS sử dụng mầu câu khi nói về bức tranh: Có...Có...Có tất cả...
	
	

	· Bài 2

- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích họp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	-  HS quan sát tranh . Chia sẻ trước lớp.
	-  HS quan sát tranh . 

	- GV chốt lại cách làm bài.
	
	

	· Bài 3. 

- Cho HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... Có tất cả...


	
	

	4. Hoạt động vận dụng (10p)

- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa gộp) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: An có 5 cái kẹo. Bình có 1 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo?
	-HS liên hệ thực tế
	

	* Nhận xét, tuyên dương (3p)

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	-Hs trả lời
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Ngày soạn: ngày 8 tháng 10 năm 2022

Ngày giảng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022

                                                   TIẾNG VIỆT

BÀI 22: T t Tr tr ( tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các âm t, tr hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, có các âm t, tr. Viết đúng các chữ t, tr; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ t, tr.Phát triển vốn tử dựa trên những từ ngữ chứa các âm t, tr có trong bài học. Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Bảo vệ môi trường được gợi ý trong tranh. 

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh Nam tô bức tranh cây tre; tranh hồ cá; tranh cá heo).

- Thông qua cảnh vật, cây cối, GV giúp HS cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước.  

*Mục tiêu riêng của học sinh Đại: Hs biết đọc theo cô và các bạn chữ T t Tr tr. Biết tô chữ t, tr

II. ĐỒ DÙNGHỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS  Đại

	1. Ôn và khởi động (5’)

- Cho HS ôn lại chữ r, s. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ r, s
- Cho HS viết chữ r, s

2. Nhận biết (5’)

- Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo. 

GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam tô bức tranh cây tre.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm t, âm tr và giới thiệu chữ ghi âm t, âm tr.

3. Đọc HS luyện đọc âm (20’)

a. Đọc âm

- GV đưa chữ t lên bảng để giúp HS nhận biết chữ t trong bài học.

- GV đọc mẫu âm t

- GV yêu cầu HS đọc.

-Tương tự với âm tr

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm t ở nhóm thứ nhất •GV đưa các tiếng chứa âm g ở nhóm thứ nhất: yêu cầu HS tìm diểm chung cùng chứa âm t).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm t đang học.

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng âm t đang học.

+ Đọc trơn các tiếng chứa âm t đang học: Một số HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một nhóm.

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

Ghép chữ cái tạo tiếng

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa g.

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự âm tr

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà
-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. 

- GV cho từ ô tô xuất hiện dưới tranh. 

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng ô, tô, đọc trơn từ ô tô. 

-GV thực hiện các bước tương tự đối với sư tử, cá trê, tre ngà

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 

 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng (10’)
- GV đưa mẫu chữ t, chữ tr và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ t, chữ tr. 

- Cho HS viết chữ t, chữ tr (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 

- Cho HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 


	-Hs chơi

-HS viết

-Hs trả lời

-Hs trả lời

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc

-HS quan sát

-HS lắng nghe


-Một số HS đọc âm t, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-HS lắng nghe

.HS đánh vần

.HS đọc

+HS đọc

+HS đọc

+HS ghép

+HS phân tích, nêu cách ghép.

+HS đọc

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc 

-HS đọc

-Hs lắng nghe 

Hs lắng nghe
	Lắng nghe

Nghe các bạn trả lời

Nghe gv đọc mẫu

Hs đọc theo: T t, Tr, tr
Quân đọc bài

Bắt tay tô chữ t, tr
Hs tập tô chữ t, tr


                                                                        TIẾT 2

	        Hoạt động của giáo viên

1. Viết vở (10’)

- GV hướng dẫn HS tô chữ t, chữ tr HS tô chữ t, chữ trr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

2. Đọc (10’)

- Cho HS đọc thầm câu 

- Tìm tiếng có âm t

 - GV đọc mẫu 

 - Cho HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- Cho HS trả lời câu hỏi về nội dung câu văn đã đọc:

+Hà làm gì? 

+Hồ thể nào? 

+ Hồ có những cá gì?

+ Cần phải làm gì để bảo vệ môi trường của hồ, không để cá chết? 

GV và HS thống nhất câu trả lời.

Tương tự với âm tr

3. Nói theo tranh (10’)

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận xét về hành động của bạn nhỏ trong tranh nhấn mạnh hậu quả của hành động đó?

- GV đặt câu hỏi gợi ý:

+ Vì sao cả heo bị chết?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ cá heo?

- HS chia nhóm thảo luận trả lời từng câu hỏi theo gợi ý của GV.

- Cho đại diện nhóm báo cáo kết quả trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

* Củng cố (5’)
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm t, âm tr.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	  Hoạt động của hs
- HS tô chữ t, chữ tr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thẩm.

- HS tìm

- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát, nói.

+HS trả lời.

+HS trả lời.

-HS thảo luận, trình bày, nhận xét,  lắng nghe.

-HS lắng nghe
	HS Đại

Lắng nghe và tập tô vào vở chữ t, tr

Nghe gv hướng dẫn




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                             TOÁN

Bài 14. LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

           - Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng các dấu (+, =).

           - Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

          - Phát triển các NL toán học:NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
     * Mục tiêu riêng của hs Đại: Hs tập đếm và cộng được một số phép tính đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

1.Giáo viên

- Các que tính, các chấm tròn.

Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (với nghĩa thêm).

 2.Học sinh

     - Vở bài tập, SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HS Đại

	*Hoạt động 1: Mở đầu. (3 - 5p)
* Khởi động

- Quan sát và trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì?

- y/c HS thảo luận nhóm

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài.
* Hoạt động 2:Hình thành kiến thức mới.( 13-15’) 
- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	- HS thảo luận 

- Đại diện 2-3 nhóm trả lời.

- HS nhận xét 

- 2-3 HS nhắc lại đầu bài
- HS thực hiện
	- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe

	+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.

+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có tất cả 5 quả bóng trong rổ.

- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ cho HS và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
	
	

	a.GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính?
	- HS lắng nghe và quan sát các bạn thực hiện

	
	- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que tính. Có tất cả 5 que tính”.
	

	b.GV lưu ý hướng dần HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả...

	
	

	c.Hoạt động cả lớp: GV dùng các chấm tròn đế diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
	- HS nhìn 4 + 1= 5, đọc bốn cộng một bằng năm.
	- HS đọc theo

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 4+1=5.
	
	

	d.Củng cố kiến thức mới:

- GV nêu tình huống khác, 

HS nêu phép cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài.
	- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	- Hs lắng nghe



	*Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.( 12 -14’)

Bài 1

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	
	

	+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở.

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
	- Hs viết kết quả vào vở dưới sự trợ giúp của cô hoặc bạn.

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả...
	
	

	Bài 2

- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	-   HS quan sát . Chia sẻ trước lớp.
	-   HS lắng nghe

	- GV chốt lại cách làm bài.
	
	

	Bài 3.
- Cá nhân HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lóp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mầu câu khi nói: Cớ... Thêm... Có tất cả...
	
	

	*Hoạt động 4: Vận dụng.( 4-6’)

- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo?
	
	

	- GV nhận xét, đánh giá. (3p)

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.


	HS trả lời
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ 2: EM BIẾT YÊU THƯƠNG

BÀI 4: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 HS có khả năng:
- Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương

- Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người; Thực hiện được những hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường

- Hình thành tình yêu thương, ý thức trách nhiệm

*Quyền và bổn phận trẻ em:Biết bổn phận yêu thương. con người.

* Mục tiêu riêng của Hs Đại: Hs có thể trả lời được một số câu hỏi đơn giản
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: -Bài hát có nội dung về tình yêu thương

· Các tình huống thẻ hiện hành vi yêu thương gắn bó với đời sống thực tế của HS

· Tranh ảnh, video về các hành vi thể hiện tình yêu thương (nếu có)

2. Học sinh: - Nhớ lại các nội dung đã học về “Yêu thương gia đình” và “Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình” ở môn Đạo đức (nếu đã được học trước”

· Nhớ lại những hành vi yêu thương và chưa yêu thương mà các em đã trải nghiệm

· Thẻ mặt cười, mếu

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	1. KHỞI ĐỘNG: 4p

-GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát về tình yêu thương

-GV nêu vấn đề: Trong cuộc sống chúng ta rất cần sự yêu thương, làm thế nào để nhận biết và thể hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các hoạt động sau

2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI: 34p

Hoạt động 1: Nhận biết những hành động thể hiện tình yêu thương

-GV yêu cầu HS quan sát tranh/SGK để nhận diện tình huống, trong đó các bạn trong tranh đã thể hiện hành động yêu thương như thế nào

-GV phân tích, bổ sung thêm để các em hiểu sâu sắc hơn về những hành vi thể hiện sự yêu thương trong các tranh

Hoạt động 2: Chia sẻ về những hành vi yêu thương


Bước 1: Làm việc theo cặp

-Yêu cầu HS ngồi gần nhau chia sẻ với nhau về:

+Những hành vi yêu thương mà em đã thể hiện đối với mọi người

+Những hành vi yêu thương của gia đình, người khác dành cho các em


Bước 2: Làm việc chung cả lớp

-Lấy tinh thần xung phong của một số cặp đôi kết hợp khuyến khích, động viên những HS nhút nhát, thiếu tự tin lên chia sẻ trước lớp

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động

GV: Yêu thương mọi người là bổn phận của mỗi học sinh.
3. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 2p

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị tiết sau


	-HS tham gia hát

-HS chia sẻ

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, thảo luận nhóm theo yêu cầu

-HS theo dõi

-HS làm việc theo cặp

-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét

-HS theo dõi, lắng nghe

-HS lắng nghe
	-HS tham gia hát

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, 

-HS theo dõi

-HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU  BÀI DẠY (Nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: ngày 9 tháng 10 năm 2022

Ngày giảng: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022    

Tiếng việt

BÀI 23: Th, th, ia( tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia. Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn. 
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.

-Bồi dưỡng học sinh khả năng giao tiếp, có tình cảm gia đình, tình cảm thầy cô, bạn bè. Biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.

* Mục tiêu riêng của Hs Đại:  Hs đọc được theo cô và các bạn, tập tô chữ th, ia và từ thủ đô

II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	1. Ôn và khởi động (3’)

- Cho HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr.

- Cho HS viết chữ t, tr

2. Nhận biết (5’)

- Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tết Trung thu được diễn ra ngày nào trong năm?..

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh) và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé được chia quà.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia. 

3. Đọc HS luyện đọc âm (20’)

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận biết chữ gh trong bài học.

- GV đọc mẫu âm th.

- GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

- Tương tự với âm ia

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm th

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung 

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.

+ Đọc tiếng chứa âm th Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.

+ HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa đĩa, lá tía tô. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ thủ đô xuất hiện dưới tranh 

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

-Cho từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng (10’)
- GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia. 

- Cho HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng.

- Cho HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 


	-Hs chơi

-HS viết

- HS quan sát tranh và trả lời.

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ghé, nhà.

- HS đánh vần

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS đọc

-HS quan sát

- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm gh.

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc 

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích đánh vần

-HS đọ

-HS đọc

-HS đọc.

-HS lắng nghe và quan sát

HS lắng nghe.
	-Hs chơi cùng các bạn.

-HS tô theo

- HS lắng nghe

- HS nói theo.

- HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

-HS đọc

-HS quan sát

-HS nói lại theo cô giáo

-HS lắng nghe.

- hs quan sát

- hs tô theo


TIẾT 2

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động (3’)

- Cho HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr.

- Cho HS viết chữ t, tr

2. Nhận biết (5’)

- Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tết Trung thu được diễn ra ngày nào trong năm?..

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh) và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé được chia quà.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia. 

3. Đọc HS luyện đọc âm (20’)

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận biết chữ gh trong bài học.

- GV đọc mẫu âm th.

- GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

- Tương tự với âm ia

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm th

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung 

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.

+ Đọc tiếng chứa âm th Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.

+ HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa đĩa, lá tía tô. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ thủ đô xuất hiện dưới tranh 

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

-Cho từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng (10’)
- GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia. 

- Cho HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng.

- Cho HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 


	-Hs chơi

-HS viết

- HS quan sát tranh và trả lời.

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ghé, nhà.

- HS đánh vần

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS đọc

-HS quan sát

- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm gh.

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc 

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích đánh vần

-HS đọc
-HS đọc

-HS đọc.

-HS lắng nghe và quan sát

HS lắng nghe.
	-Hs chơi

-HS viết

- HS quan sát tranh và trả lời.

- HS nói theo.

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


-Hs lắng nghe

-HS đọc.

-HS lắng nghe và quan sát

HS lắng nghe.

- Hs tô theo sự hướng dẫn của cô.


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU  BÀI DẠY (Nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                              
TIẾNG VIỆT

BÀI 24: ua, ưa ( tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*) Yêu cầu chung

- Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa. Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa. Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ua, ưa có trong bài học,theo chủ điểm Giúp mẹ được gợi ý trong tranh. 

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh mẹ đi chợ mua đó ăn; tranh bé giúp mẹ nhặt rau)

- Bồi dưỡng lòng nhân ái.Cảm nhận được tình cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình.

*Mục tiêu riêng của học sinh Đại: Hs biết đọc theo cô và các bạn vần ua, ưa. Biết tô chữ ua, ưa.

II. ĐỒ DÙNGHỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	I. Hoạt động mở đầu (5’)

- Gọi HS đọc nội dung 1 trang SGK trang  58

- GV đọc cho HS viết bảng: thìa
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài, ghi bảng.

II. HĐ hình thành kiến thức mới 

1. Nhận biết (5’)
- Cho HS quan sát tranh 

+ Em thấy gì trong tranh? 

- GV nhận xét.

- GV vừa chỉ vừa đọc câu nhận biết dưới tranh. " Mẹ đưa Hà đến lớp học múa.”

- GV đọc từng cụm từ, YCHS đọc theo. (Mẹ đưa Hà đến lớp học múa.)

+ Những tiếng nào chứa âm /ua/?

+ Những tiếng nào chứa âm/ ưa/?

- GV KL: Trong câu " Mẹ đưa Hà đến lớp học múa.)”có âm ua, ưa là âm mới hôm nay chúng ta sẽ học.

- GV ghi bảng. Bài 24: ua  ưa

2. Đọc ( 15’)

*Đọc âm /ua/ 
- Gắn thẻ chữ /ua/, giới thiệu: chữ /ua/ 

- GV đọc mẫu /ua/

- Yêu cầu HS đọc

- GV lắng nghe, sửa lỗi.

*Đọc âm/ ưa/
- Gắn thẻ chữ/ ưa/ và giới thiệu:/ ưa/

- GV đọc mẫu / ưa /

- Yêu cầu HS đọc

- GV lắng nghe, sửa lỗi.

* Đọc tiếng
Đọc tiếng mẫu:
+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu: 

    m

  ua

      múa

    đ

  ưa

          đưa

+ Cho HS phân tích mô hình tiếng, sau đó đánh vần và đọc trơn từng tiếng.

+ GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.

- Đọc tiếng ứng dụng:

+ GV viết bảng các tiếng cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa. Yêu cầu HS tìm ra điểm chung của các tiếng.

+ Yêu cầu HS ghép các tiếng mới

+ GV y/c HS phân tích tiếng.

+ GV theo dõi, chỉnh sửa cách đọc, ghép

+ GV y/c cả lớp đọc đồng thanh

+GV nhận xét chung.

- Đọc từ ngữ:

- GV lần lượt đưa tranh minh họa cho từng từ ngữ: cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Sau khi đưa tranh cà chua
- GV kết hợp giải nghĩa từ:

+ Cà chua: GV đưa vật thật

+ Che ô: GV đưa vật thật

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần mới.

- Phân tích và đánh vần tiếng chứa vần mới.
- GV yêu cầu HS đọc trơn các từ ngữ.

(cá nhân, đồng thanh)

- Đọc lại các từ ngữ
- GV kết hợp ghi bảng cà chua.

- GV tiến hành tương tự với múa ô, dưa lê, cửa sổ.

- GV đưa toàn bài, y/c HS đọc lại các tiếng, từ ngữ vừa học

- GV nhận xét, chỉnh sửa cách đọc cho HS.

III. Hoạt động luyện tập, thực hành 

*Tô và viết (8’)
 Viết chữ ghi âm
- GV đưa mẫu chữ /ua/, YCHS quan sát. 

+ Chữ /ua/ được viết bằng con chữ và cao mấy li?

- GV nêu cách viết chữ ng trên chữ mẫu

GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết

- Yêu cầu HS viết bảng con.

- GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi.

- GV đưa mẫu chữ /ưa/, Yêu cầu HS quan sát

+ Chữ /ưa/ gồm con chữ nào? cao mấy ô li?

- GV nêu cách viết chữ ch trên chữ mẫu

GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết

- Yêu cầu HS viết bảng con.

- GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi.

Viết chữ ghi từ/ cà chua /, /dưa lê/

- GV đưa từ /cà chua/, yêu cầu HS  đánh vần 

+ Từ / cà chua / gồm mấy tiếng? tiếng nào đứng trước, tiếng nào đứng sau?

+ Nêu độ cao các con chữ vị trí ghi dấu thanh 

( Lưu ý: Khoảng cách giữa 2 tiếng là 1,5 li)

- GV viết mẫu từ / cà chua / vừa viết vừa mô tả quy trình viết

- Yêu cầu HS viết bảng

- Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bài viết của bạn.

- GV nhận xét, sửa lỗi.

- Tương tự chữ ghi từ: dưa lê

IV. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3’)

+ HS tự tạo các tiếng có chứa/ua/, / ưa/.

+ GV yêu cầu HS phân tích tiếng vừa tìm.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới.

* Củng cố - dặn dò (2’):

? Hôm nay cô dạy lớp mình chữ ghi âm gì mới?

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	- 4 HS đọc trước lớp.

- HS viết bảng con
- Lớp nhận xét, đánh giá

- Hs quan sát

+ Mẹ và bé ở lớp múa
- HS lắng nghe.

- HS đọc theo từng cụm từ, cả câu.

- 1 HS lên bảng chỉ: múa

- 1 HS lên bảng chỉ: đưa

- HS quan sát SGK.

- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS đọc (CN - nhóm - lớp)

- HS lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS đọc (CN - nhóm - lớp)

- HS lắng nghe.

- HS thực hành.

+ HS trả lời, sau đó đánh vần tiếng.

+ HS đọc trơn các tiếng vừa đánh vần.

+ HS tìm điểm chung của các tiếng, sau đó đánh vần và đọc trơn các tiếng.

+ HS đọc lại tất cả các tiếng trên bảng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tìm các chữ và dấu thanh đã học, ghép thành các tiếng mới.

+ HS phân tích tiếng 

+ HS đọc cá nhân.

+ HS nhận xét bạn

 + HS đọc đồng thanh.

- HS trả lời

 - HS tìm tiếng có chứa ua, đánh vần tiếng chua, đọc tooua từ  cà chua.

- HS đánh vần, phân tích tiếng.

- HS đọc lại các từ ngữ trên bảng.CN – ĐTH

- HS quan sát

- HS thực hiện

- HS quan sát.

+ chữ ua  gồm 2 con chữ, cao 2 dòng li

- Quan sát, lắng nghe.

- HS viết 2 lần chữ /ua/

- Quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát.

+ HS nêu

- Quan sát, lắng nghe.

- HS viết 2 lần chữ/ ưa /

- Quan sát, lắng nghe.

- HS đánh vần (CN-nhóm)

+ 2 tiếng. Tiếng/ cà/ đứng trước, tiếng / chua / đứng sau.

- Con chữ h cao 5 dòng li, các con chữ còn lại cao 2 dòng li, dấu hỏi trên con chữ a của chữ cà.

- Quan sát, lắng nghe.

- HS viết bảng con từ cà chua

- Nhận xét chữ viết của bạn.

- HS tạo tiếng: thua, mua, cua, trưa, mưa, xưa, sứa,...

- 3 HS đọc

- Cả lớp đọc.

- HS trả lời: ua, ưa

- HS lắng nghe
	- HS đọc lại
- HS viết bảng con dưới sự hướng dẫn của cô.
- Hs quan sát

- HS đọc 

- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS đọc 

- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS đọc

- HS thực hành.

+ HS đọc

- HS viết 2 lần chữ/ ua / dưới sự hướng dẫn của cô.
- Quan sát, lắng nghe.




Ngày soạn: 10 tháng 10 năm 2022

Ngày giảng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022
TIẾNG VIỆT

BÀI 24: ua, ưa ( tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*) Yêu cầu chung

- Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa. Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa. Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ua, ưa có trong bài học,theo chủ điểm Giúp mẹ được gợi ý trong tranh. 

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh mẹ đi chợ mua đó ăn; tranh bé giúp mẹ nhặt rau)

- Bồi dưỡng lòng nhân ái.Cảm nhận được tình cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình.

*Mục tiêu riêng của học sinh Đại: Hs biết đọc theo cô và các bạn vần ua, ưa. Biết tô chữ ua, ưa.

II. ĐỒ DÙNGHỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HS Đại

	1. Viết vở (10’)

- GV hướng dẫn HS tô chữ ua, ưa HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

2. Đọc (10’)

- Cho HS đọc thầm 

- Tìm tiếng có âm ua, ưa

- GV đọc mẫu. 

- Cho HS đọc thành tiếng (theo cá nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

-Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       

   +Mẹ đi đâu? 

   +Mẹ mua những gì? 

    +Em đã cõng mẹ đi chợ bao giờ chưa? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
3. Nói theo tranh (10’)

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Em thấy Nam đang làm gì?

+ Em có thưởng giúp bố mẹ làm việc nhà không? 

- HS chia nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV.

- Đại diện nhóm bảo cáo kết quả trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

* Củng cố (5’)

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ua, ưa.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành hợp tác ở nhà: 

Giúp đỡ mẹ làm việc nhà.
	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm.

- HS tìm

- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS quan sát và trả lời.

- HS quan sát.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

-HS thực hiện

-HS thể hiện, nhận xét

- Hs lắng nghe
	- HS tô chữ 

- HS quan sát.

- Hs lắng nghe


TIẾNG VIỆT

BÀI 25: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*) Yêu cầu chung

- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học. Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Chó sói và cừu non và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi HS cũng được phát triển một số ki năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh giá, phản hồi, xử lí tình huống,... và có ý thức gắn mình với tập thể và cộng đồng. 
* Mục tiêu riêng của Hs Đại: Hs ôn tập lại đọc các âm: r,s,t,tr,th,ia,ua,ưa và tập tô lại các âm, vần đã học.
II. ĐỒ DÙNGHỌC TẬP 


- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,bảng phụ, SGV, SGK, 


- Học sinh: SGK, Bảng con, BĐDTV

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hs Dương

	1. Ôn và khởi động (7’)

- Cho HS viết chữ r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ (20’)

a. Đọc tiếng: 

- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.

- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.

b. Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố thời gian của tiết học.

c. Đọc câu

Câu 1: Mùa hè, nhà bà có gì? 

- Cho HS đọc thầm cả câu, tỉm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.

GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần).

- GV đọc mẫu.

- Cho HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.

Câu 2: Mùa thu, nhà bà có gì?

Thực hiện các hoạt động tương tự như đọc câu 1. 

3. Viết (10’)

- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập một từ mưa lũ trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ cái.

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS.
	-HS viết

-HS ghép và đọc

-HS trả lời

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe


-HS lắng nghe

-Một số (4 - 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

HS lắng nghe
	- HS viết theo
- Hs đọc

- HS tô vào vở


TIẾT 2

	1. Kể chuyện (10’)

Văn bản

CHÓ SÓI VÀ CỪU NON

     Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng mà chưa kiếm được gì. Gần tối, nó đi ra của rừng thì gặp một đàn cừu. Cuối đàn, một chú cửu non đi tụt lại sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng áp sát chú cừu non.

     Thấy sói, cừu non hoảng hốt. Cố trấn tĩnh, cừu non bước tới trước mặt sói, nói:

     - Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi.

   Nghe cừu nói vậy, sói mừng thầm, sói đồng ý. Cừu non ráng sức kêu lên thật to. Tiếng be be của cừu dội vào vách núi. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại. Nhân lúc chó sói đang vếnh tai nghe hát không để ý, anh chăn cừu nện cho nó một trận. Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, bỏ chạy:

                           (Theo La Phông-ten)

2. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời  (10’)
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.

Đoạn 1: Từ đầu đến áp sát chủ cừu non. GV hỏi HS:

1. Phần mở đầu cho biết truyện có những nhân vật nào?

2. Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải chuyện gi? 

Đoạn 2: Từ Thấy sói đến ăn thịt tôi. GV hỏi HS:

3. Cừu non nói gì với sói?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

4. Cừu non đã làm gì để thoát khỏi sói?

5. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

 - GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.
3. HS kể chuyện (12’)
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kế. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. 

* Củng cố (3’)
- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: Kể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè câu chuyện. Ở tất cả các bài, truyện kể không nhất thiết phải đầy đủ và chính xác các chi tiết như được học ở lớp. HS chỉ cần nhớ một số chi tiết cơ bản và kế lại.
	HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời
-HS trả lời
-HS kể

-HS kể

- HS lắng nghe
	HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe


ĐẠO ĐỨC

Bài 5: GIA ĐÌNH CỦA EM (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình em.

Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình

 Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.

-  Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình ; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình.

- Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất: Nhân ái,trách nhiệm, chăm chỉ và năng lực điều chỉnh hành vi.

Giáo dục tính tích cực, tự giác trong học tập, hợp tác nhóm, yêu thích môn học Đạo đức.

*GD KNS, QTE.

    * Mục tiêu riêng của Hs Đại: Hs có thể giới thiệu được về gia đình của mình
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1

Tranh ảnh, truyện, hình dán chữ v – chữ x, âm nhạc (bài hát “Cả nhà thương nhau” sáng tác Phan Văn Minh

Máy tính, bài giảng PP (nếu có điều kiện)

HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Đại

	* Hoạt động 1: Mở đầu (3p)

- Y/c HS hát: Cả nhà thương nhau

*

 Hoạt động 2: Luyện tập – thực hành.
1. Chia sẻ với bạn về gia đình em
- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe về gia đình của mình, có thể kể (tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích...) thông qua ảnh về gia đình của mình và trả lời câu hỏi.

+ Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình?
 

 

 

 

Kết luận: Các em hãy luôn thể hiện tình yêu thương gia đình mình bằng những lời nói, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
2 Em hãy chọn những việc nên làm.
GV treo 8 tranh (hoặc dùng các phương tiện dạy học chiếu hình) ở mục Luyện tập, nội dung “Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào trong tranh? Vì sao?
Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát kĩ các tranh để đưa ra lựa chọn và giải thích vì sao chọn hoặc không chọn.

- Học sinh có thể tích (v) vào ô đồng tình và (x) vào ô không đồng tình và trả lời vì sao có sự lựa chọn như vậy.

- GV nhận xét các ý kiến của học sinh và kết luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những việc làm biết thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình. Không đồng tình với những thái độ, hành vi lười biếng thiếu quan tâm, không giúp đỡ người thân.

*Hoạt động 3: Vận dụng:
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu nội dung ở tranh 1 và tranh 2 mục Vận dụng và thảo luận nhóm đôi để đưa ra lời khuyên cho bạn trong mỗi tình huống.

+ Tình huống tranh 1: Bạn ơi, bạn giúp bố quét nhà đi/ Bạn ơi bố đã đi làm về mệt. bạn giúp bố đi

+ Tình huống tranh 2: Chia sẻ cảm xúc của em khi được bố mẹ tổ chức sinh nhật (rất vui/ rất hạnh phúc/ rất hào hứng…)

Giáo viên cho mời các nhóm đưa ra lời khuyên

Giáo viên nhận xét, bổ sung

Kết luận: Khi được người thân yêu thương, quan tâm, chăm sóc em cần thể hiện cảm xúc của mình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu đó.

* Nhận xét, đánh giá.

- Giao nhiệm vụ tiếp nối sau giờ học: phát cho mỗi HS một Phiếu “Tuần thể hiện tình yêu thương gia đình”, yêu cầu HS về nhà thực hiện và chia sẻ lại kết quả với giáo viên vào giờ học sau.

Chiếu thông điệp bài học:

Em yêu gia đình nhỏ
Có ông bà, mẹ cha
Anh chị em ruột thịt
Tình thương mến chan hòa.
	· HS hát

- HS thảo luận

- HS trình bày ý kiến

 

 

+Vâng lời người lớn

+ Chăm học. chăm làm

+ Quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình,….

- HS khác lắng nghe, bổ sung những việc làm khác mà bạn chưa kể

 

 

 

 

- HS thực hiện

 

Tranh

1

2

3

4

5

6

7

8

Đồng tình

 

v

v

v

 

v

v

v

Không đồng tình

x

 

 

 

x

 

 

 

Đồng tình:

+ Việc làm ở tranh 2: Bạn nhỏ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Việc làm ở tranh 3: Bạn nhỏ trò chuyện vui vẻ với bố mẹ. / Bạn nhỏ hỏi chuyện về một ngày làm việc của bố mẹ/ Bạn khoe thành tích học tập của bạn với bố mẹ.

+ Việc làm ở tranh 4: bạn đi bên cạnh đỡ tay và dìu ông đi.

+ Việc làm ở tranh 6: Bạn gái bóp vai cho bà đỡ mỏi, bé trai ngồi vào lòng ông và nghe ông kể chuyện.

+ Việc làm ở tranh 7: Mẹ đi làm về, bạn chạy ra đón, xách bớt đồ giúp mẹ.

+ Việc làm ở tranh 8: Bạn quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Không đồng tình:

+ Việc làm ở tranh 1:Mẹ đang lau dọn nhà cửa, bạn không phụ giúp mẹ mà bỏ đi chơi.

+ Việc làm ở tranh 5: Bạn không chăm sóc em mà còn trêu chọc để em khóc.

- HS thảo luận nhóm đôi xử lí tình huống.

 

 

 

- Các nhóm trình bày.

 

 

 

HS lắng nghe, ghi nhớ.

- Nhận nhiệm vụ tiếp nối và thực hiện theo yêu cầu.

 

 

 

 

HS đọc và ghi nhớ câu thông điệp.
	· HS hát

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện

 

 

 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn 11 tháng 10 năm 2022

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022     

     TIẾNG VIỆT

ÔN LUYỆN TUẦN ( tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*) Yêu cầu chung

- Giúp HS củng cố về đọc, viết các âm - chữ  đã học trong tuần m, n, g, gi, 
-  Phát triển kĩ năng đọc và viết thông qua hoạt động đọc, viết các âm - chữ đã học trong tuần. Rèn luyện cho HS kĩ năng đọc và viết cơ bản
-HS chăm chỉ luyện đọc và viết theo yêu cầu của GV, biết sửa sai và hoàn thành bài viết trong vở.
* Mục tiêu riêng của Hs Đại: Hs đọc âm m, n, g, gi
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phấn màu, bảng phụ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	A. Mở đầu: ( 6’)

- Gọi hs đọc câu: Chị Lê che ô cho Hà

- Cho Hs viết bảng con: k, ch, khế, dù

- Gv nhận xét

- GV cho HS hát một bài

- Gv giới thiệu bài – ghi bảng
B. Luyện tập: ( 20’)

1.Ôn đọc

- GV viết bảng:m, n, g, gi, gh, nh và một số từ ứng dụng. bố mẹ, ca nô, đồ gỗ, cụ già

Câu: Bố cho Hà đi ca nô

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2.Ôn viết 
a. Hướng dẫn viết:

- GV hướng dẫn HS viết âm m, n, g, gi, từ lá me, cụ già

+ Chữ m cao mấy li? Viết mấy nét?

-Gv hướng dẫn quy trình viết

- Cho Hs viết vở ô li

* Các chữ còn lại hướng dẫn tương tự

- Gv hướng dẫn viết từ: lá me: Đặt bút trên đk2 viết chữ  cáil nối chữ cái a, lia bút viết dấu sắc trên a. Cách 1 ô rưỡi đặt bút giữa đk2 và đk3 viết chữ cái m nối chữ cái e

* Từ cụ già hướng dẫn tương tự

- Cho Hs viết vở ô li

- GV lưu ý tư thế ngồi, cách cầm bút của HS khi viết.

- Quan sát, hướng dẫn các em viết còn hạn chế.

b. Chấm bài:

- GV thu vở của 3 - 4 HS.

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS ( cách nối nét, khoảng cách giữa các tiếng, cách đặt vị trí dấu thanh).
C. Vận dụng: ( 8’)

+ Hôm nay chúng ta ôn những âm gì?

+ Thi tìm tiếng, từ có âm m, n, g, gi

+ Tìm tên các đồ vật và các bạn trong lớp có âm vừa ôn?

- Nhận xét, tuyên dương

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà, tìm tên các đồ dùng ở nhà có chứa âm m, n, g, gi, gh, nh
	- 3 Hs đọc

-Hs viết bảng con

-HS hát vận động theo lời bài hát
-Hs lắng nghe

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- Hs lắng nghe

-Hs quan sát

+ Chữ m cao 2 li. Viết 3 nét: 2  nét móc xuôi và 1 nét móc 2 đầu

-HS quan sát

m   m    m

-Hs quan sát

lá me      lá me   

-Hs viết bài vào vở

-Hs lắng nghe

+ Ôn âm: m, n, g, gi, 
-Hs tìm:

-Hs tìm, nêu: đồ vật: mũ,

Tên bạn: Minh, Nam, Ninh

-Hs lắng nghe
	- Hs đọc

-Hs viết bảng con

-HS hát vận động theo lời bài hát
-Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs tô bài vào vở

-Hs lắng nghe




TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Đại

	A. Mở đầu: ( 5’)

- Gọi hs đọc câu: Bé bê ghế cho bà
- Cho Hs viết bảng con: gi, nh, ghế đá, lá nho

- Gv nhận xét

- GV cho HS hát một bài
- Gv giới thiệu bài – ghi bảng
B. Luyện tập: ( 23’)

1.Ôn đọc
a. Đọc bảng lớp:

- GV viết bảng:  gh, nh, ng, ngh và một số từ ứng dụng. mũ dạ, giã giò, nghé ngủ, nhõ nhỏ

Câu: Nhà bà là nhà gỗ

- GV nhận xét, sửa phát âm cho Hs.

b. Đọc các từ ngữ trong vở Tập viết: 

- GV yêu cầu HS mở vở Tập viết đọc các từ cần viết trong bài 19, 20
2.Ôn viết 
a. Hướng dẫn viết:

- GV hướng dẫn HS viết vào vở các từ, câu của bài 19, 20
- GV lưu ý tư thế ngồi, cách cầm bút của HS khi viết.

- Gv quan sát, hướng dẫn các em viết còn hạn chế.

b. Chấm bài:

- GV thu vở của 3 - 4 HS.

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS ( cách nối nét, khoảng cách giữa các tiếng, cách đặt vị trí dấu thanh).
C. Vận dụng: ( 8’)

+ Hôm nay chúng ta ôn những âm gì?

+Thi tìm tiếng, từ có âm vừa ôn

- Nhận xét, tuyên dương

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà, tìm tên các đồ dùng ở nhà có chứa âm m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh
	- 3 Hs đọc

-Hs viết bảng con

-HS hát vận động theo lời bài hát
-Hs lắng nghe

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- Hs lắng nghe

- HSviết vở Tập viết các dòng còn thiếu của bài 19, 20chưa viết kịp trong tuần.

-Hs viết từ, câu: củ nghệ, ngõ nhỏ nhà bà

-Hs thực hiện

-Hs lắng nghe

+ Ôn âm: gh, nh, ng, ngh

-Hs tìm, nêu ( cá nhân)

-Hs lắng nghe
	- 3 Hs đọc lại theo sự trợ giúp của cô
-Hs viết bảng con một số từ dễ
-HS hát vận động theo lời bài hát
-Hs lắng nghe

- HS đọc một số âm
- Hs lắng nghe

- HS tô một số từ theo sự trợ giúp của cô
-

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(nếu có)

.................................................................................................................................
                                                    TOÁN
Bài 17. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

       - Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 6.

       - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

       - Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

    * Mục tiêu riêng của Hs Đại: Hs cộng được một số phép tính đơn giản
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

1. Giáo viên

- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.

- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 6.

2. Học sinh

- Vở bài tập, SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HS Đại

	1.Hoạt động mở đầu (7p)

* Khởi động

- Chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6 đã học.

* Kết nối

- Giới thiệu bài học: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)
	- Hs tham gia chơi
	- Hs tham gia cùng bạn

	2.Hoạt động hình thành kiến thức (10p)

- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	- HS thực hiện 
	- HS thực hiện 

	- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép tính).

- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vi 6.

- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).
	

	- GV tổng kết: Có thể nói:

Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.

Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2.

Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.

Dòng thứ tư được coi là Bảng cộng: Một số cộng 4.

Dòng thứ năm được coi là Bảng cộng: Một số cộng 5.
	
	

	
	
	

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập (10p)

· Bài 1

- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả vào vở.


	- HS thực hiện 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.
	- HS thực hiện cộng bằng ngón tay hoặc cô giáo trợ giúp 



	- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhấm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 + 1; 1 + 4; 5 + 1; 1 + 5; ...
	
	

	- Ở câu b), GV nên đặt câu hỏi đế HS quan sát và nêu nhận xét các phép tính trong từng cột, chẳng hạn: Khi đổi chồ hai số trong phép cộng thì kết quả phép cộng không thay đôi. HS lấy thêm ví dụ tương tự: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; ...
	
	

	· Bài 2.
- HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích họp cho từng ô còn thiếu. HS trao đổi với bạn và giải thích lí do lựa chọn phép tính thích hợp. 
	- Chia sẻ trước lớp.
	

	· Bài 3.
-Phân tích mầu rồi vận dụng đế tìm kết quả các phép tínhcho trong bài.
	– HS quan sát 
	– HS quan sát 

	· Bài 4. 

– ChoHS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.
	–HS quan sát tranh, Chia sẻ trước lớp.
	

	a)Bên trái có 3 con ong. Bên phải có 3 con ong. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	
	

	Ta có phép cộng 3 + 3 = 6. Vậy có tất cả 6 con ong.
	
	

	b)Có 3 bạn đang ngồi đọc sách. Có thêm 2 bạn đi đến. Có tất cá bao nhiêu bạn?
Ta có phép cộng 3 + 2 = 5. Vậy có tắt cả 5 bạn.
	
	

	4.Hoạt động vận dụng (10p)

- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	
	

	* Nhận xét, tuyên dương (3p)

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
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I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 2 “Em biết yêu thương” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1.Ổn định tổ chức:

- GV  mời LT lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:

-LT mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các T. trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi tổ, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- LT nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

-LT tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, tổ điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, tổ nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- LT mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của BCS, TT; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- LT : Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận
	-HS hát một số bài hát.

-CácT. trưởng nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- LT nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các tổ thực hiện theo LT.




